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CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA
_____________________________

1. Tình hình sản xuất công nghiệp

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2023 tăng 3,36% so với cùng kỳ

năm trước. Trong đó: 

- Công nghiệp khai khoáng giảm 3,96%;

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,56%;

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 7,45%;

- Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng

17,17%;

Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất tháng

01/2023 tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất đồ uống tăng 32,51%; Dệt tăng

25%; Thuốc lá tăng 11,21%; Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 4,94%; Sản

xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 16,55%; Sản xuất thuốc, hóa

dược và dược liệu tăng 57,1%; Sản xuất dụng cụ thể thao tăng 23,19%; Sản xuất

giấy và sản phẩm từ giấy tăng 41,18%; ...

Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất tăng thấp hoặc

giảm như: Sản xuất chế biến thực phẩm giảm 30,86%; Sản xuất trang phục giảm

38,18%; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 17,38%; …

1.2. Một số sản phẩm chủ yếu

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng sản xuất tháng 01/2023 tăng so với

cùng kỳ năm trước: Đá granit, pophia, bazan tăng gấp 16,9 lần; bia đóng chai tăng

15,74%; Nước yến và nước bổ dưỡng khác tăng 39,57%; Sợi tự nhiên tăng 25%;

Khóa kéo và các bộ phận của chúng tăng 28,39%; Thuốc lá có đầu lọc tăng

11,21%; Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 4,94%; Bia đóng lon tăng 2,16%;

Một số sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng thấp hoặc giảm như: Điện sản

xuất tăng 0,62%; Đá xây dựng khác giảm 24,33%. Đường RS giảm 57,62%; Cá

ngừ đông lạnh giảm 35,51%; Cá khác đông lạnh giảm 12,93%.
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2. Tình hình hoạt động thương mại

2.1. Thị trường trong tỉnh

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

tháng 01/2023 đạt 8.175,2 tỷ đồng, tăng 25,27% so với cùng kỳ năm trước và đạt

8,61% kế hoạch năm 2023;

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2023 tăng 0,5% so với tháng trước; tăng

6,21% so với cùng kỳ năm trước.

2.2. Xuất nhập khẩu

a) Xuất khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh tháng 01/2023 đạt

135,68 triệu USD, tăng 8,06% so với cùng kỳ năm trước và đạt 7,75% kế hoạch

năm 2023. Trong đó:

- Kinh tế nhà nước đạt 2,7 triệu USD, giảm 12,22% so với cùng kỳ năm

trước. 

- Kinh tế tư nhân ước đạt 46,16 triệu USD, giảm 37,68%.

- Kinh tế tập thể ước đạt 120 ngàn USD, giảm 80,65%.

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 86,7 triệu USD, tăng 81,39%.

Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu cụ thể như sau: Tàu biển ước xuất 02

chiếc với trị giá 66,6 triệu USD, gấp 2,36 lần; Gỗ ước đạt 4,5 triệu USD, giảm

0,88%; Hàng thủy sản ước xuất 6.770 tấn các loại với trị giá 45,5 triệu USD, giảm

27,52% về giá trị; Sản phẩm gỗ ước đạt 1,8 triệu USD, giảm 32,96%; Cà phê ước

xuất 3.465 tấn với trị giá 6,38 triệu USD, giảm 34,66% về giá trị; Hàng dệt may

ước đạt 4,5 triệu USD, giảm 60,05%; Sản phẩm mây tre lá ước đạt 250 ngàn USD,

giảm 68,91% so với cùng kỳ năm trước.

b) Nhập khẩu:

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh tháng 01/2023 đạt 62,17 triệu

USD, giảm 50,03% so với cùng kỳ năm trước và đạt 5,65% so với kế hoạch năm

2021. Trong đó:

- Kinh tế nhà nước ước đạt 3,45 triệu USD, giảm 30,96% so với cùng kỳ

năm trước;

- Kinh tế tư nhân ước đạt 30,46 triệu USD, tăng 17,59%;

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 28,26 triệu USD, giảm 69,78%;

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu phục

vụ sản xuất và xuất khẩu như: Nguyên liệu thủy sản nhập 23,5 triệu USD, giảm
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0,9%;Ssắt thép các loại nhập 10,65 triệu USD, giảm 2,96%; Nguyên phụ liệu dệt

may nhập 3,69 triệu USD, giảm 12,64%; Nguyên phụ liệu sản xuất thức ăn gia súc

ước nhập 1,2 triệu USD, giảm 40,75%; Nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá nhập 3,1

triệu USD, giảm 28,23%; Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng nhập 9,81 triệu USD,

giảm 86,1% so với cùng kỳ năm trước.

3. Công tác quy hoạch, kế hoạch

- Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc;

- Thực hiện các báo cáo: (1) Kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-

CP và Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu

trách nhiệm; (2) Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2022; (3) Tình hình

quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022; (4) Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022;

(5) Việc triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PARI, SIPAS, PCI,

PAPI của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày

07/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên

trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên

chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

4. Công tác quản lý công nghiệp - môi trường

- Ban hành các Kế hoạch: (1) Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực

phẩm (ATTP) ngành Công Thương năm 2023 trên địa bàn tỉnh; (2) Triển khai

công tác hậu kiểm về ATTP ngành Công Thương năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

- Trình UBND tỉnh dự thảo Chương trình hành động Triển khai thực hiện

Nghị quyết số 29- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về

tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn

đến năm 2045.

- Tham mưu UBND tỉnh không tiếp tục thực hiện giám sát độc lập nước thải

sau xử lý của Nhà máy Bia Sài Gòn – Khánh Hòa.

- Thực hiện các báo cáo: (1) Tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp,

tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; (2) Công tác phòng

chống thiên tai năm 2022 và định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành

Công Thương Khánh Hòa; (3) Tình hình thực hiện Quyết định số 351/QĐ-UBND

ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ sử dụng kinh

phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kế hoạch năm 2022; (4) Báo

cáo nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão

năm 2023 của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
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- Xây dựng Đề án Chiến lược phát triển ngành công nghiệp, thương mại tỉnh

Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đề nghị Sở Tài chính thẩm

định dự toán.

- Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng tập thể ngành

Công Thương có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm

2022.

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bổ sung các đề án

khuyến công đã đăng ký theo Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023.

- Đề nghị các doanh nghiệp tại 02 CCN Diên Phú và Đắc Lộc tăng cường

công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn

cứu hộ và giữ gìn vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

- Có ý kiến đối việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá Hòn Nhọn,

thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm và mỏ đá Bắc Hòn Ngang, xã Diên

Sơn, huyện Diên Khánh.

5. Công tác quản lý năng lượng

- Thực hiện các báo cáo: (1) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát

triển năng lượng giai đoạn 2016-2021; (2) Kết quả thực hiện công tác bồi thường

giải phóng mặt bằng dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong

1 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; (3) Tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

phục vụ Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn

2021-2025 theo định kỳ.

- Kiểm tra, rà soát hoàn thiện hồ sơ liên quan đến đầu tư xây dựng công trình

điện gió, điện mặt trời thuộc đối tượng chuyển tiếp theo Thông tư số 15/2022/TT-

BCT.

- Thẩm định thiết kế - dự toán các hạng mục di dời điện.

6. Công tác quản lý thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế

- Theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, tình hình phục vụ Tết

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của các đơn vị trong ngành Công Thương; Báo

cáo công tác triển khai Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của

ngành Công Thương.

- Triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương tăng

cường các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội

năm 2023.

- Trình UBND tỉnh: (1) Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày

quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (2)



5

Cho phép xây dựng Quyết định ban hành quy định về quản lý chợ trên địa bàn tỉnh

thay thế Quyết định số 15/2004/QĐ-UBND ngày 10/02/2004 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

- Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về nhiệm vụ và kinh phí tổ chức gian hàng

của tỉnh Khánh Hòa tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ

triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung

bộ và duyên hải Trung Bộ.

- Rà soát hoàn thiện dự thảo Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh

doanh, sử dụng điểm kinh doanh đối với các hộ tiểu thương còn lại trong chợ Đầm

Tròn di dời vào chợ đầm mới và đề nghị UBND thành phố Nha Trang tổ chức triển

khai lấy ý kiến của các tiểu thương theo Kế hoạch số 11481/KH-UBND ngày

22/11/2022 của UBND tỉnh về việc xử lý các tồn tại liên quan đến dự án chợ Đầm

Nha Trang.

7. Công tác thanh tra

- Ban hành các Kế hoạch: (1) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm

2023; (2) Công tác rà soát, hệ thống hóa và công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy

phạm pháp luật năm 2023; (3) Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm

2023.

- Thực hiện các báo cáo: (1) Công tác bồi thường nhà nước năm 2022; (2)

Thống kê ngành tư pháp năm 2022; (3) Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh

nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2022; (4) Tổng kết thi hành Nghị định số

166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành

quyết định xử phạt vi phạm hành chính; (5) Tình hình triển khai Chỉ thị số 03/CT-

BCT của Bộ Công thương

- Thực hiện các báo cáo định kỳ: (1) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại

tố cáo và phòng chống tham nhũng; (2) Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn

khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

8. Công tác cải cách hành chính

- Ban hành các Kế hoạch: (1) Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; (2)

Cải cách hành chính năm 2023.

- Ban hành Quyết định về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2023 của

Sở Công Thương.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành

chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý,
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điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp;

nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở;

- Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận giải quyết TTHC trực tuyến qua mạng

Internet nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Tiếp tục và nâng cao hiệu quả

triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO

9001:2015 vào giải quyết công việc đối với các TTHC theo quy định;

- Tháng 01/2023, Sở Công Thương đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả

giải quyết TTHC cho các cá nhân, doanh nghiệp, kết quả như sau:

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1.855 hồ sơ;

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 1.839 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ giải quyết trực tuyến:

1.714 hồ sơ; cụ thể như sau:

 Hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn: 1.839, đạt tỷ lệ 99,14%;

 Hồ sơ giải quyết trễ hạn: không

 Hồ sơ hủy: không

+ Số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: 16 hồ sơ

Trong tháng 01 năm 2023, Sở Công Thương giải quyết đầy đủ, sớm và

đúng thời hạn hồ sơ TTHC. Số lượng hồ sơ trực tuyến của Sở thực hiện là 1.714 hồ

sơ, đạt tỷ lệ 93,2% tổng số hồ sơ đã giải quyết.

9. Một số công tác trọng tâm tháng 02/2023

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy

ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính

phủ.

- Xây dựng Kế hoạch khuyến công năm 2023 và triển khai thẩm định các đề

án khuyến công.

- Thẩm định, nghiệm thu nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường

ngành Công Thương.

- Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng

hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh

Hòa năm 2023. 

- Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai

đoạn 2016-2021.

- P h ố i h ợ p v ớ i T r ư ờ n g C a o Đ ẳ n g T h ư ơ n g m ạ i - Đ à N ẵ n g , B ộ C ô n g 

T h ư ơ n g   t ổ   c h ứ c   l ớ p   b ồ i   d ư ỡ n g   b ả o   v ệ   m ô i   t r ư ờ n g   t r o n g   k i n h   d o a n h   x ă n g   d ầ u . 
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- Tham gia gian hàng trưng bày nông sản đặc trưng của tỉnh và xúc tiến đầu

tư vùng tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ triển khai

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Bình Định.

- Tổ chức doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối giao thương quốc tế và các

chương trình khác trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ 8 tại tỉnh

Đắk Lắk./.

 Nơi nhận: (VBĐT)

- Bộ Công Thương;

- Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh (b/c);           
- Cục Công Thương ĐP;

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Sở KH&ĐT;

- Sở Xây dựng (Trưởng KTĐ);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu :VT, VP (VA).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sanh Đương


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-01T17:01:59+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Nguyễn Sanh Đương<nsduong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-01T17:04:35+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
	Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-01T17:04:46+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
	Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-01T17:04:51+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
	Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-01T17:05:00+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
	Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




